
Số tài khoản: 0501000191287Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam - CN Bắc Sài Gòn

Họ tên người mua hàng:  
Tên đơn vị: CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ NGỌC THƠM
Mã số thuế: 0309391503 Số tài khoản:  
Căn cước công dân:  Mã ĐVQHNS:  
Địa chỉ: 12/14/18 Đường 49, khu phố 69, Phường Hiệp Bình, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.
Hình thức thanh toán: Cấn trừ công nợ

Trang: 1/ 1

 

Mã số thuế : 0300100037-027

TỔNG CÔNG TY THƯƠNG MẠI SÀI GÒN - TNHH MỘT THÀNH VIÊN
CHI NHÁNH TỔNG CÔNG TY THƯƠNG MẠI SÀI GÒN 

- TNHH MỘT THÀNH VIÊN - TRUNG TÂM THƯƠNG MẠI SATRA CỦ CHI
Địa chỉ: 1239, Tỉnh Lộ 8, Ấp Thạnh An 2, Xã Bình Mỹ, Thành Phố Hồ Chi Minh, Việt Nam
Điện thoại: 02837956666

 HÓA ĐƠN GIÁ TRỊ GIA TĂNG
Ngày 29 tháng  05 năm  2026

Ký hiệu: 1K26TCC

Số: 00002264

Cần kiểm tra đối chiếu khi lập, giao, nhận hóa đơn.
Đơn vị cung cấp giải pháp hóa đơn điện tử: Tổng Công ty Dịch vụ Viễn thông - VNPT Vinaphone, MST:0106869738, Điện thoại:18001260

Để lấy hóa đơn điện tử, xin vui lòng truy cập: https://satracuchihcm-tt78.vnpt-invoice.com.vn - Mã tra cứu: E000035672

Hàng hóa trả lại người bán
CHÂN GIÒ HEO MUỐI 300G
TAI HEO MUỐI 400G
GÀ MUỐI 500G
CHÂN GIÒ HEO MUỐI 500G
TAI HEO MUỐI 200G
GIÒ TAI LƯỠI XÀO 250G
CHÂN GÀ SẢ TẮC 250G
TAI HEO SỐT THÁI 250G
CHÂN GIÒ HEO MUỐI VỊ TAYAKI TÚI 450G

Số tiền chưa có thuế GTGT 00% : Tổng thuế GTGT 00% : Cộng tiền hàng chưa có thuế GTGT : 1.628.451
Số tiền chưa có thuế GTGT 05% : Tổng thuế GTGT 05% : Tiền thuế GTGT : 130.276
Số tiền chưa có thuế GTGT 08% : 1.628.451 Tổng thuế GTGT 08% : 130.276 Tổng cộng tiền thanh toán : 1.758.727
Số tiền chưa có thuế GTGT 10% : Tổng thuế GTGT 10% :
Số tiền không có thuế GTGT       :
Số tiền không kê khai và nộp thuế:
Số tiền viết bằng chữ: Một triệu bảy trăm năm mươi tám ngàn bảy trăm hai mươi bảy đồng chẵn

STT Mã hàng Tên hàng hóa, dịch vụ Đơn vị tính Số lượng Đơn giá
Thành tiền
trước thuế

GTGT
Thuế

suất %
Tiền thuế

GTGT

1 2 3 4 5 6 7 = 5 x 6 8 9
1   
2 203630 TÚI 1 79.159 79.159 8% 6.333
3 203631 TÚI 4 107.205 428.820 8% 34.306
4 203632 TÚI 3 114.279 342.837 8% 27.427
5 203634 TÚI 1 119.066 119.066 8% 9.525
6 236665 TÚI 4 55.595 222.380 8% 17.790
7 261126 TÚI 3 50.182 150.546 8% 12.044
8 315116 HỘP 3 36.750 110.250 8% 8.820
9 315117 HỘP 2 35.389 70.778 8% 5.662

10 317010 TÚI 1 104.615 104.615 8% 8.369

Người mua hàng 
(Ký, ghi rõ họ tên)

Người bán hàng
(Ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên)

Signature Valid
Ký bởi: CHI NHÁNH TỔNG CÔNG
TY THƯƠNG MẠI SÀI GÒN - TNHH
MỘT THÀNH VIÊN - TRUNG TÂM
THƯƠNG MẠI SATRA CỦ CHI
Ký ngày: 29/05/2026 15:59:20
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